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Đề 01 ( Đề gồm 04 trang)

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Lịch Sử và Địa Lí 9
Thời gian làm bài: 60 phút. 
                Ngày kiểm tra 29/10/2025
                Tiết PPCT: 17


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (6,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
Câu 1. Dân cư nước ta tập trung nhiều ở vùng
A. đồi núi.                    B. trung du.                   C. biên giới.                D. đồng bằng.
Câu 2. Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm phân bố dân cư của nước ta?
A. Dân cư phân bố không đồng đều theo lãnh thổ
B. Tây Nguyên là vùng có mật độ dân số cao nhất nước ta hiện nay.
C. Dân cư tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn.
D. Tỉ lệ dân thành thị của nước ta ngày càng tăng cao
Câu 3. Năm 2021, diện tích rừng trồng của cả nước là bao nhiêu?
A. 14,7 triệu ha	B. 16 triệu ha	C. 17 triệu ha            D. 18 triệu ha
Câu 4. Vùng nào có diện tích rừng trồng lớn nhất cả nước?
A. Tây Nguyên                                                               
B. Trung du và miền núi Bắc Bộ
C. Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung                  
D. Đồng bằng sông Hồng
Câu 5. Rừng sản xuất nước ta phân bố ở đâu?
A. Trung du, miền núi.                                                     B. Đồng bằng châu thổ.
C. Đồng bằng ven biển.                                                   D. Cao nguyên đá vôi.
Câu 6. Một trong những đặc điểm phát triển của ngành trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nước ta hiện nay là
 A. trồng chủ yếu các loại cây có nguồn gốc cận nhiệt đới.
 B. diện tích cây công nghiệp lâu năm luôn chiếm tỉ trọng cao.
 C. diện tích phân bố tương đối đồng đều giữa các vùng.
 D. chưa hình thành được các vùng trồng cây ăn quả tập trung.
Câu 7. Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng đến tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta?
A. Đất đai.	B. Khí hậu.	C. Nguồn nước.	D. Địa hình.
Câu 8. Vai trò quan trọng nhất của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản đối với việc xây dựng nông thôn mới hiện nay là
A. khai thác hợp lí các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên.
B. tạo ra nguồn nguyên liệu vững chắc cho công nghiệp.
C. tạo ra các sản phẩm chủ lực gắn với các vùng nguyên liệu.
D. bảo đảm an ninh lương thực cho một đất nước đông dân. 
Câu 9. Các nhà máy thủy điện ở nước ta phân bổ tâp trung ở vùng
A. Đồng bằng sông Hồng.	B. Tây Nguyên.
C. Đồng bằng sông Cửu Long.	D. Đông Nam Bộ.
Câu 10. Thế mạnh để phát triển các ngành công nghiệp khai thác ở nước ta là
A. tài nguyên khoáng sản đa dạng.	B. lao động nhiều kinh nghiệm.
C. cơ sở hạ tầng rất phát triển.	D. mạng lưới sông ngòi dày đặc.
Câu 11. Theo Niên giám thống kê Việt Nam năm 2022, trị giá xuất khẩu của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ năm 2021 là 114,3 ti USD, cả nước là 336,1 ti USD. Hãy cho biết tỉ trọng trị giá xuất khẩu cùa vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ so với cả nước năm 2021 là bao nhiêu %? (làm tròn kết qủa đến một chữ số của phần thập phân).
	A. 34,3 %.
	B. 34,2%.
	C. 34,1%.
	D. 34,0%.


Câu 12. Cho bảng số liệu
Sản lượng thuỷ sản vùng Đồng Bằng sông Cửu Long năm 2010 và năm 2021
(Đơn vị Triệu tấn)
	Năm
	2010
	2021

	Nuôi trồng
	1,98
	3,41

	Khai thác
	1,01
	1,51

	Tổng sản lượng
	2,99
	4,92


                       (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2011 , 2022)
Nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2010-2021?
A. Sản lượng thủy sản khai thác luôn lớn hơn nuôi trồng.
B. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác.
C. Tỉ trọng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng đều tăng.
D. So với năm 2010, tổng sản lượng thuỷ sản tăng gấp 2,0 lần.
Câu 13. Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, nhiệm vụ hàng đầu của Chính quyền Xô viết là gì?
A. Mở rộng hơn nữa phạm vi ảnh hưởng của nước Nga đến các châu lục khác.
B. Đập tan bộ máy nhà nước cũ, xây dựng nhà nước mới của người lao động.
C. Xoá bỏ cơ sở vật chất còn lại của chế độ phong kiến chuyên chế Nga hoàng.
D. Đưa nước Nga giành những thắng lợi quan trọng trong chiến tranh thế giới
Câu 14. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 không diễn ra trên lĩnh vực nào sau đây?
A. Nông nghiệp.                B. Công nghiệp.                C. Tài chính.	D. Công nghệ.
Câu 15. Để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế  1929-1933, Tổng thống Ru-dơ-ven đã làm gì?
A. Thực hiện Chính sách mới.			B. Giải quyết nạn thất nghiệp.
C. Tổ chức lại sản xuất. 				D. Phục hưng công nghiệp.
Câu 16. Từ năm 1933, để đưa đất nước ra khỏi đại suy thoái, Chính phủ Nhật Bản đã thực hiện chính sách nào sau đây?
A. Đứng về phía các nước đồng minh cũ để giành quyền lợi.
B. Tiến hành các cuộc cải cách toàn diện về kinh tế - xã hội.
C. Tăng cường chính sách quân sự hoá bộ máy nhà nước.
D. Giữ nguyên hệ thống cai trị trực tiếp ở các nước thuộc địa.
Câu 17. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, nhân dân Ấn Độ đấu tranh chống lại thực dân Anh dưới sự lãnh đạo của
A. Đảng Quốc đại.            		B. Quốc dân đảng.             
C. Đảng Cộng sản.				D. Đảng Quốc xã.
Câu 18. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là
A. mâu thuẫn giữa các nước thuộc địa với các nước đế quốc.				
B. thái độ dung dưỡng của các nước đế quốc với phát xít Đức.
C. sự bùng nổ của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933.			
D. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về thị trường và thuộc địa.
Câu 19. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8/1925) đã đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam vì
A. đã vận dụng triệt để chủ nghĩa Mác - Lê-nin.
B. bước đầu đấu tranh có tổ chức và mục đích chính trị.
C. đã trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng.
D. đã hoàn toàn chuyển sang đấu tranh tự phát
Câu 20. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa:
A. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân.
B. tư tưởng Nguyễn Ái Quốc với chủ nghĩa Mác- Lênin.
C. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
D. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào yêu nước, phong trào vô sản hóa.
Câu 21. Quốc tế Cộng sản được thành lập năm 1919 nhằm mục đích cơ bản nào sau đây?
A. Bảo vệ Liên Xô khỏi tình trạng bao vây, cấm vận của các nước tư bản.
B. Lãnh đạo giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.
C. Tìm ra con đường cứu nước cho các nước thuộc địa trên thế giới.
D. Chống lại trật tự Vecsai - Oasinhtơn của các nước tư bản châu Âu.
Câu 22. Chiến thắng nào sau đây đã tạo ra bước ngoặt chiến tranh, đánh dấu phe Đồng minh chuyển sang tấn công đồng loạt trên các mặt trận?
A. Chiến thắng Xtalingrát.                                           B. Chiến thắng Cuốcxcơ.
C. Chiến thắng ở Noócmăngđi.                                    D. Chiến thắng Mátxcơva.
Câu 23. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản của Việt Nam đầu năm 1930 diễn ra ở
A. Pác Pó (Cao Bằng).                                                  B. Hương Cảng (Trung Quốc).
C. Quảng Châu (Trung Quốc).                                     D. Tân Trào (Tuyên Quang).
Câu 24. Trong nửa đầu thế kỉ XX, sự kiện nào sau đây đã tạo điều kiện quyết định cho bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam?
A. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.
B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập năm 1925.
C. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản năm 1929.
D. Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930.

[bookmark: _Hlk212015609]PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (2,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 25. Đọc tư liệu sau đây:
“…Để đảm bảo đi đúng con đường cứu nước theo cách mạng vô sản tiếp tục đi lên chủ nghĩa xã hội cần phải có sự lãnh đạo của một "Đảng cách mệnh" - Đảng của giai cấp vô sản. Đây là vấn đề quan trọng mà Hồ Chí Minh đã khẳng định ngay từ năm 1927 trong tác phẩm Đường cách mệnh: "phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi"': Cần phải xây dựng Đảng vững mạnh, vì "Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy"”.
(Phan Ngọc Liên, Hồ Chí Minh từ nhận thức lịch sử đến hành động cách mạng, Nxb Chính trị Quốc gia, 1999, tr.67)
a) Muốn thành công, cách mạng thuộc địa bắt buộc phải có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 
b) Tác phẩm Đường Kách mệnh được Nguyễn Ái Quốc xuất bản năm 1926.
c) Đảng cộng sản phải thực hiện nhiệm vụ đoàn kết quốc tế trong lãnh đạo cách mạng. 
d) Tác phẩm Đường Kách mệnh góp phần chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Câu 26. Cho thông tin sau:
	Dân số trung bình năm 2022 của cả nước ước tính 99,46 triệu người, tăng 957,3 nghìn người, tương đương tăng 0,97% so với năm 2021. Trong tổng dân số, dân số thành thị 37,35 triệu người, chiếm 37,6%; dân số nông thôn 62,11 triệu người, chiếm 62,4%; Tỷ số giới tính khi sinh là 111,6 bé trai/100 bé gái.
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2022)
a) Dân số trung bình của cả nước tăng.  
b) Nước ta không có sự mất cân bằng giới tính khi sinh. 
c) Số dân ở nông thôn vẫn còn nhiều do quá trình công nghiệp hóa chưa mạnh. 
d) Dân số của nước ta đông làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế. 

PHẦN III. Câu hỏi tự luận. (2,0 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm): Chiến tranh thế giới thứ hai để lại hậu quả rất nặng nề, là học sinh em cần làm gì để duy trì hòa bình thế giới?       
Câu 2. (1,0 điểm) Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết bản thân, em hãy phân tích nhân tố khí hậu ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp ở nước ta như thế nào?


------ HẾT ------
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